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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 


Kính gửi: Chính phủ

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017, trong đó Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thành lập ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định số 153/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2018 và triển khai xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải báo cáo như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

 
Giao thông vận tải đường thủy nội địa là phương thức vận tải có nhiều ưu việt, vận tải số lượng hàng hóa lớn, hàng siêu trường, siêu trọng, giá thành thấp, ít gây ô nhiễm môi trường, là phương thức vận tải đang được nhiều nước ưu tiên sử dụng, đầu tư phục vụ quá trình phát triển bền vững. Việt Nam có hệ thống 3.551 sông kênh với tổng chiều dài 80.577 km, 3.260km bờ biển, 124 cửa sông ra biển là nguồn tài nguyên lớn để vận tải thuỷ và là đặc điểm cạnh tranh quốc gia đặc thù. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hoạt động vận tải thủy phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh quốc gia, việc thực thiện, tuân thủ pháp luật về giao thông đường thủy còn hạn chế, mà nguyên nhân chủ yếu do:

1. Về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: Đối với hoạt động quản lý hoạt động đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều Thông tư nhằm thống nhất quản lý trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, vì có nhiều văn bản chỉ điều chỉnh hoạt động trong một lĩnh vực, nên các quy định tản mạn, khó tra cứu, việc tiếp cận với quy định pháp luật của người dân, doanh nghiệp chưa được thuận lợi. Các quy định còn thiếu sự liên kết giữa các ngành vận tải, giữa giao thông đường thuỷ với quản lý lưu vực sông, chưa đánh giá hết và huy động được năng lực và khả năng phát triển của ngành đường thủy nội địa.

Một số quy định về thủ tục hành chính để giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng, khai thác đường thủy nội địa và cảng bến thủy nội địa còn phức tạp; quy định về thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa chưa điều chỉnh hết tình huống trong thực tế, đã dẫn đến tình trạng giải quyết không thống nhất giữa các đơn vị, địa phương làm khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nguồn lực đầu tư khai thác vận tải thuỷ nội địa cần rà soát điều chỉnh thủ tục hành chính theo hướng lược bớt thủ tục, thành phần hồ sơ của thủ tục, ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 
2. Hoạt động đường thủy nội địa liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp đều là chủ thể quản lý, điều hành hoạt động giao thông đường nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa địa phương. Để giao thông vận tải đường thủy nội địa phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững thì sự việc phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa là rất quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, sự phối hợp này chưa thực sự được thường xuyên, đồng bộ, một số địa phương chưa chú trọng đến quản lý, điều hành hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Do đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động đường thủy nội địa, cần thiết phải có các quy định có tính chất điều chỉnh rộng liên bộ, liên ngành, phối hợp tốt giữa trung ương và địa phương được quy định trong Nghị định của Chính phủ.

3. Về kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
- Trong tổng số 80.577 km sông, kênh, rạch…có khoảng 41.900 km đang khai thác vận tải, nhưng mới đưa vào quản lý 26.600 km đạt 63,33%, (đường thủy nội địa quốc gia 7.072 km và đường thủy nội địa địa phương 19.528 km). Vùng nước từ mép hành lang bảo vệ luồng về phía mỗi bờ có hoạt động vận tải thủy và các hoạt động khác, như nuôi trồng thủy sản (lồng, bè cá), đăng đáy cá; khai thác khoáng sản; xây dựng công trình. Như vậy, về chiều dài còn trên 15.000 km sông, kênh, rạch và hàng chục ngàn km2 vùng nước ngoài phạm vi luồng đường thủy nội địa có ảnh hưởng đến hoạt động vận tải chưa được phân định tổ chức quản lý rõ ràng, đây là khoảng trống tạo ra các bất cập về an toàn giao thông, khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường;
- Hiện có 8.506 bến thủy nội địa, trong đó có 2.125 bến không có giấy phép hoạt động, chiếm tỷ lệ 25%. Những bến thủy không được cấp giấy phép nhưng vẫn hoạt động khai thác nhiều năm qua, gây mất an toàn cho các công trình, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều bất cập. Việc phân cấp, ủy quyền quản lý đường thủy nội địa, cảng bến thủy nội địa cho địa phương đã được quy định, nhưng tổ chức thực hiện chưa thống nhất, như một số tuyến còn chưa đồng bộ giữa quản lý tuyến và quản lý cảng, bến dọc theo tuyến, thiếu cơ chế giám sát để quản lý có hiệu quả; sự đan xen giữa cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa cũng gây bất cập đến hoạt động quản lý.
Việc phân cấp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đã được quy định trong Luật Giao thông đường thủy nội địa, tuy nhiên trong quá  trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm đến quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương, nhưng lại đề nghị Bộ Giao thông vận tải ủy quyền quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia với kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương. Việc phân định đã quy định cụ thể, nhưng thực hiện lại chưa rõ ràng, nên trách nhiệm chưa rõ ràng, hiệu lực quản lý quản lý nhà nước chưa cao.
- Các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa còn rất hạn chế. Nhiều năm qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và bảo trì luồng tuyến, tham gia, hỗ trợ đầu tư phát triển một số rất ít cảng đầu mối, cảng chính, tư nhân đầu tư hệ thống cảng, bến nhỏ, tuy nhiên, còn thiếu các cơ chế cụ thể, đặc thù thu hút nguồn lực tư các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ.

Với mục tiêu tăng trưởng, đến năm 2020, thị phần vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng đường thủy nội địa đạt khoảng 32,38%, vận tải hành khách liên tỉnh đạt khoảng 0,17% khối lượng vận tải toàn ngành, như Đề án tái cơ cấu ngành Giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong các văn bản đã ban hành trong thời gian qua; bãi bỏ những quy định là rào cản sản xuất, kinh doanh, hiện đại hóa ngành; giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị dễ tiếp cận, dễ tra cứu quy định về quản lý đường thủy nội địa, từ đó thực hiện, tuân thủ những quy định của pháp luật có hiệu quả hơn. Đồng thời nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa là rất cần thiết và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật Giao thông đường thủy nội địa: “Chính phủ thống nhất quản nhà nước về giao thông đường thủy nội địa”. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị định

1. Mục đích

 Xây dựng Nghị định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa; quy định thống nhất biện pháp quản lý phù hợp với quy định trong Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực tiễn khai thác, quản lý hoạt động giao thông vận tải; bổ sung quy định điều chỉnh những hoạt động phát sinh trong thực tiễn quản lý và các văn bản quy phạm pháp luật trước đây chưa đề cập.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Bám sát và thể chế hóa nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012  Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

- Tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đê điều, Bộ Luật Hàng hải, điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm, trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực đường thủy nội địa;

- Rà soát, giảm thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, dễ thực hiện, đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin nhằm khuyến khích đầu tư từ xã hội, người dân vào lĩnh vực vận tải thuỷ nội địa;

- Thực hiện nghiêm túc quy định phân cấp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa;

- Tăng cường trách nhiệm về bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa; 

- Đảm bảo tính hợp lý, thống nhất giữa các nội dung quy định của Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện;  

- Vận dụng có chọn lọc quy định của các điều ước quốc tế liên quan, phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.    

 3. Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động đường thủy nội địa bao gồm nhiều lĩnh vực, như: kết cấu hạ tầng giao thông; phương tiện; thuyền viên, người lái phương tiện; vận tải; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Các lĩnh vực: phương tiện, thuyền viên, vận tải, tìm kiếm cứu nạn đã và sẽ được các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, cụ thể:

- Về phương tiện: Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng hồ sơ đề nghị Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện thủy nội địa; liên quan đến thời hạn sử dụng phương tiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; 

- Về quản lý đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện; 

- Về vận tải thủy nội địa: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; 

- Về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015;
- Nạo vét luồng đường thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
Do vậy, phạm vi điều chỉnh trong Nghị định này quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, bao gồm đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; quản lý hoạt động phương tiện trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; bảo vệ kết cấu hạ tầng và môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa. 

4. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, phương tiện, tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nước ngoài; cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và môi trường đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa.

5. Nội dung của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương, 73 Điều; quy định một số nội dung chính như sau:

- Quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Bao gồm: quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; quản lý khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa;
- Xây dựng công trình trên đường thủy nội địa;

- Hoạt động của phương tiện trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; vùng nước ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý;

- Bảo đảm an toàn, an ninh trên đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa;

- Bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động đường thủy nội địa;

- Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa;

- Phối hợp quản lý đường thủy nội địa.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý để thiết lập, duy trì trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, khai thác tốt điều kiện tự nhiên và phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế đầu tư khai thác giao thông vận tải đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế ngày càng cao; xác định rõ và nâng cao trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành và địa phương, trong công tác quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phù hợp với nội dung cải cách hành chính Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ./.
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